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Sử Dụng
 Trẻ em sử dụng ngôn 

ngữ thế nào để bộc lộ 
cảm xúc, ý muốn, suy 
nghĩ của mình.

 Gồm phong tục lễ phép, 
chào hỏi, từ chối, và 
thuyết phục.

 Tùy theo văn hóa
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Nội Dung
 Hiểu và sử dụng biểu 

tượng

 Vốn từ hiểu

 Vốn từ nói

 Định nghĩa 

 Liên kết khái niệm
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Hình Thức
 Âm Vị Học (Lời Nói)

 Ngữ Pháp: 

 Khả năng ghép từ 
thành câu

 Kể chuyện

 Hiểu nguyên câu

 Hiểu đoạn thông tin
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Đánh Giá

1. Trẻ có những ưu điểm và khuyết điểm nào?

2. Khả năng của trẻ hiện ở mức độ nào?

3. Chúng ta mong muốn trẻ phát triển đến mức độ nào?

4. Làm sao giúp trẻ đạt được mức độ ấy?

Câu hỏi chính: 

Trẻ có bị rối loạn hay không để cần đến sự trị liệu?



Quá Trình Đánh Giá

Thu thập thông tin, Phỏng vấn

Quan sát

Trắc nghiệm

Owens, 2004
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Thu Thập Thông Tin & Phỏng Vấn
 Thu thập thông tin từ hồ sơ sức khỏe và giáo dục.

 Bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp giữa chuyên gia và gia 
đình.

 Giúp liên kết kết quả của việc trắc nghiệm với kinh 
nghiệm của gia đình về khả năng của trẻ.

Owens, 2004
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Tạo Mối Quan Hệ Tốt
 Gia đình cảm thấy người chuyên gia lắng nghe, 

thông cảm, và tôn trọng quan điểm của gia đình.

 Khi gia đình tin tưởng vào cách làm việc của người 
chuyên gia, gia đình sẽ cộng tác nhiều hơn.
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Tạo Mối Quan Hệ Tốt
 Môi trường

 Riêng tư

 Thoải mái

 Đủ thì giờ
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Tạo Mối Quan Hệ Tốt
 Hành vi không lời

 Tư thế mở: Ngồi thoải mái và nghiêng về phía trước

 Tỏ ra chú ý bằng cách gật đầu, nhìn vào mắt

 Lời nói

 Hướng dẫn để gia đình tiếp tục hỏi “Thế rồi sao nữa?”

 Câu hỏi đóng: “Vấn đề ngôn ngữ có ảnh hưởng đến 
việc giao tiếp không?”

 Câu hỏi mở: “Vấn đề ngôn ngữ ảnh hưởng đến việc 
giao tiếp như thế nào?”
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Tạo Mối Quan Hệ Tốt
 Im lặng: Cho gia đình đủ thì giờ nói ra cảm nghĩ của 

họ, nhất là khi gia đình đang quá xúc động khó nói 
ra hết.

 Cụ thể: Yêu cầu gia đình kể trường hợp cụ thể về 
vấn đề ngôn ngữ của trẻ

 Giải thích: Giải thích cho gia đình hiểu rõ lý do vì sao 
chọn phương pháp đánh giá. 

 Đôi lúc cần tóm tắt, lặp lại cách khác để giải thích rõ.
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Câu Hỏi Chính
 Lý do tại sao tìm đến việc đánh giá?

 Ai quan tâm? (phụ huynh, giáo viên, v.v.)

 Lý do lo lắng về trẻ?

 Hành vi khó quan sát (từ vựng, hành động ở nhà…)

 Tiền sử



Phỏng Vấn: Tiền Sử
Y Tế

• Mang thai
• Sức khỏe của mẹ
• Dinh dưỡng/ Thuốc

• Sinh
• Sớm?
• Thiếu oxy?

• Sau khi sinh
• Ăn uống
• Ngủ
• Viêm tai?
• Bệnh hoạn?

Mốc Phát Triển

• Ngồi
• Bò
• Đứng
• Đi
• Bặp bẹ
• Nói từ



Thăm Dò Cử Chỉ, Từ, Câu

L.Fenson, P.Dale, S.Reznick, E.Bates, D.Thal, S.Pethick, 1994
www.sci.sdsu.edu/cdi/



Pham, 2008



Quá Trình Đánh Giá

Thu thập thông tin, Phỏng vấn

Quan sát

Trắc nghiệm

Owens, 2004
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Quan Sát
 Hoàn cảnh tự nhiên (ở nhà, trong lớp, khi chơi)

 Với những người giao tiếp khác nhau

 Câu hỏi chính: 

 Trẻ làm thế nào để tiếp xúc với người khác?

 Môi trường có tạo nhiều cơ hội tiếp xúc và học 
hỏi không?

Owens, 2004



Quan Sát Trẻ Chưa Biết Nói

Hiểu Diễn đạt Xã hội

Trẻ có phản ứng với
tiếng động xung quanh
không?

Trẻ yêu cầu như thế
nào?

Trẻ có tỏ ra thích giao 
tiếp với những người 
xung quanh không?

Trẻ có hiểu tên của đồ
vật và người xung quanh
không?

Trẻ tỏ cảm xúc gì? Như
thế nào?

Trẻ thường chơi một
mình hay chơi với bạn?

Trẻ có bắt chước cử chỉ
và vận động không?

Trẻ làm gì khi muốn
người khác chú ý? 

Trẻ thường tiếp xúc với
ai ?

Trẻ có nói tiếng u ơ để
tiếp xúc với người khác
không?

Trẻ có chủ động gặp gỡ
với người khác không? 

Trẻ có sử dụng cử chỉ để
giao tiếp không?

Trẻ có luân phiên không?

Owens, 2004



Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’



Quá Trình Đánh Giá

Thu thập thông tin, Phỏng vấn

Quan sát

Trắc nghiệm

Owens, 2004
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Trắc Nghiệm
 Mục đích đánh giá khả năng của trẻ trong môi 

trường tự nhiên. 

 Môi trường ‘tự nhiên’ dựa theo tuổi của trẻ 

 Có thể kiểm tra trẻ nhỏ ở nhà hoặc ở trung tâm với đồ
chơi và người quen thuộc.

 Có thể kiểm tra học sinh tiểu học ở trường hoặc trong 
lớp học.
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Trắc Nghiệm Qua Sinh Hoạt
Môi trường tự nhiên: Ở 

nhà hoặc ở trung tâm

Sinh hoạt tự nhiên: Chơi
với đồ chơi

Người giao tiếp tự nhiên:
Phụ huynh, trẻ em

Người trị liệu tiếp xúc trực 
tiếp với trẻ, quan sát trẻ 
với phụ huynh hoặc với trẻ 
khác, và phỏng vấn phụ 
huynh cùng lúc.
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Trắc Nghiệm: Học Sinh Tiểu Học
 Môi trường tự nhiên: Ở 

trường hoặc trung tâm

 Sinh hoạt tự nhiên: Hỏi / 
trả lời giáo viên, nghe và 
kể truyện, xem sách

 Người giao tiếp tự nhiên:
Giáo viên, người trị liệu



Chia Phần Ngôn Ngữ 
Từ Câu Đoạn

Nghe
hiểu

Nhận định từ

Xếp từ theo loại

Làm theo chỉ dẫn

Trả lời câu hỏi có/không

Trả lời câu hỏi ai, ở đâu,
gì, tại sao, làm sao

Trả lời câu hỏi về câu 
chuyện vừa nghe

Diễn 
đạt

Nói vốn từ 

Nói từ phân loại

Định nghĩa

Biết từ liên quan

Nói nghĩa bóng

So sánh hai đồ vật

Lặp lại nguyên câu

Kể chuyện: 

Có thứ tự

Bao nhiêu câu

Câu bao nhiêu từ

Văn phạm 
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Nhận Định Từ



Nhận Định Từ
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Đồ Vật Quen Thuộc



(Chỉ mũi)

Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’



(Chỉ ghế)

Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’



Hành Động Quen Thuộc



(Chỉ bay)

Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’



(Chỉ bơi)

Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’
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Xếp Theo Loại

(Xếp thú vật bên trái và
quần áo bên phải)



Xếp Theo Loại
(Xếp theo hình dáng, 

tròn và vuông)
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Nói Từ Vựng
(hỏi trẻ ‘cái gì đây?’)

Internationl Picture Naming Project
http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/1stimuli.html



Internationl Picture Naming Project
http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/1stimuli.html



‘Làm gì đây?’

Internationl Picture Naming Project
http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/1stimuli.html



Internationl Picture Naming Project
http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/1stimuli.html



Chọn từ quen thuộc: 
Từ Xuất Hiện Nhiều Nhất: Sách Thiếu Nhi

1. con

2. một 

3. và

4. không

5. có

6. đi

7. là

8. cho

9. của 

10.ra

11. được 

12.nói

13. người 

14. đến 

15. lên

16. lại 

17.nhà

18.đã

19. thấy 

20. rồi 

21.vào

22. mẹ 

23. ta

24. tôi

25.ông

26. trong

27. làm

28.cô

29.mình

30.các

31. những 

32. về 

33.bé

34.anh

35.khi

36. để 

37.nó

38.nhưng

39.thì

40. với 

41.chúng

42.đó

43. ở 

44.bà

45.cái

46. phải 

47.ăn

48. sẽ 

49. cả 

50. bạn 

Pham, Kohnert, & Carney, 2008, Behavior Research Methods, 40, 154-163.
www.vnspeechtherapy.com



Diễn Đạt Nguyên Câu
Trả Lời Câu Hỏi
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Diễn Đạt: Lặp Lại Nguyên Câu
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Sách hình không lời
• Đánh giá vốn từ, văn phạm, và

cách kể chuyện của trẻ em từ 4 
tuổi trở lên.

• Trẻ em xem mỗi trang một mình
trước.

• Trẻ vừa xem hình, vừa tự kể
chuyện.

• Ghi âm để phân tích.



Câu hỏi giúp phân tích ngôn ngữ
 Trẻ có nói được nguyên câu?

 Trẻ có nói đúng văn phạm không?

 Vốn từ trẻ có rộng không? (Biết nói nhiều danh từ, 
động từ, tính từ, v.v.)

 Người nghe có dễ hiểu câu chuyện của trẻ không? 

 Câu chuyện của trẻ có mở đầu và kết thúc không?

Dự án Giáo dục Đại học II                              
Khoa GD Đặc biệt - Trường ĐH Sư phạm HN



Phần mềm giúp phân tích ngôn ngữ: 
CHILDES childes.psy.cmu.edu



Đánh Giá Chất Lượng Câu Truyện

Tình tiết nguyên vẹn: gồm (a) cảm xúc hoặc dịp bắt đầu (b) hành động (c) kết quả 
Dãy hành động: hai hành động trong một câu. 
Từ cảm xúc: ‘vui, buồn, ghen, sợ’. (Không phải hành động có thể thấy được như ‘khóc’ và ‘la’.)
Từ cố ý: ‘cố gắng, định, muốn, mong muốn, suy nghĩ’ 
Đối thoại: nhân vật nói với chính mình hoặc nhân vật khác “có sao không?” (Không tính âm thanh như “à!’”).
Đại từ: nó, ảnh, anh ấy, anh đó, cô kia, cô ấy (Không tính danh từ: con trai, con ếch, bé trai, em bé).
Lời khởi đầu: hồi xưa, một ngày, có một con trai…
Lời kết thúc: “hết” “con trai, con chó, và con ếch làm bạn, cả ba vui.” (Không tính lời miêu tả hình ảnh như “Họ 
chơi với nhau.”) 

Pham, Kohnert, & Lobitz, 2009, Story Telling in Vietnamese and English



Chất lượng câu truyện = 20
Câu trung bình = 6.5 từ

1.  có ngày em bé 0um đi bắt ếch. 
2. và ảnh thấy một con ếch.
3.  nó rất là vui. 
4.  và con ếch nhìn thằng đó. 
5.  nó rất là vui. 
6.  ảnh chạy xuống.
7.  mà con ếch giận. 
8. và hai người té.
9.  và con ếch rất là giận ảnh. 
10. nó cười anh đó.
11. và anh đó chụp con ếch.
12. con ếch nhảy đi.
13.  và hai đứa rất giận. 
14.  rồi anh đó nói con chó đi bên kia. 
15. và tui đi bên này.
16. và hai người leo lên cây chuẩn bị bắt.
17.  rồi <ảnh> [x 1] <vợt> [//] tính vợt con đó mà chúng được con chó.
18. và con ếch nó rớt xuống.
19.  anh đó lỡ bắt được con chó rất là giận cái con ếch này. 
20.  ảnh chán.
21.  và ảnh nói <tui sẽ nói> [//] không bao lâu tui sẽ bắt ngươi!
22. và hai nó đi.
23.  nó để con ếch đó mình ơn. 
24.  con ếch ngồi đó mình ơn. 
25. nó rất là buồn.
26.  nó đi theo cái bước của họ đi nhà của họ.
27.  rồi vô ngay trong chỗ của họ đang tắm. 
28.  rồi con ếch nhìn thấy anh đó nhảy vô chơi.
29.  mai mốt <hai người đó> [//] ba người đó là bạn. 

Phân tích câu chuyện của trẻ theo
những tiêu chí ‘chất lượng câu
truyện’ của trang trước



Câu Hỏi Về
Câu chuyện:
Trẻ biết trả
lời câu hỏi
về câu
truyện
không?

Xem các đơn ở ‘Tài
liệu thực hành’



Đánh giá ngôn ngữ: mức độ cao 

1. Trẻ nhìn hình và kể truyện chú ếch đi chơi ở ngoài vườn 
2. Trả lời câu hỏi khi không xem hình 

1. Ai ở trong truyện? (Cậu bé, chú ếch, con chó, bướm, rùa, v.v.) 
2. Họ đi chơi ở đâu? (công viên hay vườn) 
3. Khi mới bắt đầu đi bộ, chú ếch làm gì? (nhảy ra); Cậu bé có biết không? (không) 
4. Chú ếch ăn gì? (tưởng là bướm những là con ong) 
5. Chú ếch gặp ai đang ăn ở ngoài công viên/vườn? (hai vơ chồng hay đàn ông và một cô, v.v.) 
6. Sau đó chú ếch gặp ai? (cậu bé có thuyền) Còn gặp ai nữa? (người mẹ với em bé trên xe) 
7. Con vật nào chạy theo chú ếch? (con mèo) 
8. Chú ếch cảm thấy như thế nào khi bị đuổi? (sợ) 
9. Cuối cùng, cái gì xảy ra? (Cậu bé trở lại và cứu chú ếch. Con chó sủa con mèo đi. Cậu bé 
mang chú ếch về nhà) 
10. Cuối cùng chú ếch cảm thấy như thế nào? (vui) 

3. Trả lời câu hỏi về thời gian 

1. Truyện mới bắt đầu như thế nào? (Cái gì xảy ra thứ nhất?) 
2. Cuối cùng cái gì xảy ra? 
3. Sau khi chú ếch ăn con bướm, cái gì xảy ra? 
4. Trước khi con chó sủa con mèo, cái gì xảy ra? 
5. Truyện này xảy ra ban ngày hay ban đêm? 

4. Trả lời câu hỏi về cảm giác và nguyên nhân/kết quả 

1. Trong truyên này, chú ếch sợ. Tại sao chú ếch cảm thấy sợ? 
2. Tại sao em bé mặc đồ như con thỏ khóc? 
3. Nếu cậu bé không đến và con chó không sủa con mèo, thì con mèo sẽ làm gì? 

5. Từ vựng 

1. Con nào màu xanh, hay nhảy, và ăn bướm và ruồi? (con ếch) 
2. Con nào sủa? (chó) 
3. Mới ban đầu, câu bé sắt con rùa và con ếch bằng cái gì? (cái xô) 
4. Em bé mặc đồ thỏ nằm ở trong gì? (xe) 

Xem các đơn ở ‘Tài
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